
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3  

Tên giáo viên: Thúy Vi 

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 24/11 đến 28/11 

Tuần 2 

Từ 01/12 đến 05/12 

Tuần 3 

Từ 08/12 đến 12/12 

Tuần 4 

Từ 15/12 đến 19/12 

Tuần 5 

Từ 22/12 đến 26/12 Mục tiêu  

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

* Khởi động: làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát : Nắng sớm, Vũ điệu rửa tay 

* Trọng động: 

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy - Hít thở sâu 

- Tay:Đưa trước , lên cao - Tay sang ngang, sau gáy 

- Bụng: Cúi gập thân -Lườn: Xoay người 90 

- Chân: Co gối kết hợp tay sang ngang ,chạm gối, Chân nhún bước theo nhạc 

-Bật: Bật chụm tách chân.  

LVPTTC : 

6, 12, 13, 1, 10,  

15, 16, 11, 14, 

18, 8 

LVPTNT : 

26, 38, 42, 51, 

23, 35, 27, 52,53, 

39, 40, 28, 37, 

43, 44, 25, 29 

LVPTNN : 

56, 57, 58, 59, 

60, 63, 65, 66, 

67, 68, 71, 72. 

LVPTTCKNXH 

83, 86, 76, 79, 

80, 84, 85, 87, 

88. 

LVPTTM : 

 91, 103, 89, 96, 

98, 99, 100, 101, 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ: Trẻ biết những nghề gì? trẻ kể tên về nghề nghiệp của bố mẹ trẻ. 

- Trò chuyện một số nghề bác sĩ, nghề công an, chú bộ đội, nghề phi công... 

- Trò chuyện về ngày thành lập QĐND Việt Nam. 

- Trò chuyện về đồ dùng và lợi ích của các nghề đem lại cho con người (MT26)  

- Trò chuyện về môi trường xung quanh bé! 

- Trò chuyện về ngày Tết Dương Lịch.  

Hoạt động 

học 
T2 

Hoạt động âm nhạc 

NDC: DH Cháu yêu 

cô bác nông dân 

NDKH- NH: Hạt 

gạo làng ta (MT62)  

 

Hoạt động văn học 

Chuyện: Chú sâu 

xanh biết lỗi  

( PTCX và KNXH)  

 

Hoạt động âm 

nhạc 

CNDC: NH "Màu 

áo chú bộ đội" 

NDKH:VĐTN 

"Cháu thương chú 

bộ đội " 

Hoạt động văn học 

Thơ: Thuyền giấy  

 

Hoạt động âm 

nhạc 

NDC:DH "Không 

xả rác” 

NDKH: TCAN: 

Hãy gõ đúng tiết 

tấu  
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T3 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Trò chơi ôn luyện 

chữ cái: 

“b,d,đ”  

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

Tập tô chữ cái: 

“b-d-đ”  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Làm quen CC: 

“i,t,c” 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Tập tô chữ cái: 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

TTCC: “i,t,c”  

 

102 

T4 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Dạy trẻ đo độ dài 1 

đối tượng bằng các 

đơn vị đo khác nhau. 

(MT41)  

Hoạt động khám 

phá 

Khám phá : Cây cầu 

yêu thương ( 5E)  

(PTCX và KNXH: 

Sống yêu thương) 

(MT83)  

Hoạt động làm quen 

với toán 

Dạy trẻ nhận biết 

khối vuông, khối chữ 

nhật (MT42)  

 

Hoạt động khám 

phá 

Khám phá về gạo 

(MT51)  

 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết 

khối cầu, khối trụ. 

(MT42)  

 

Hoạt động khám 

phá 

Môi trường và bé !  

( PTCX và KNXH)  

 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc 5 đối tượng 

(MT38)  

 

Hoạt động khám 

phá 

Khám phá về giấy  

( 5E) 

( PTCX và KNXH : 

Hợp tác) (MT26)  

 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Thêm bớt tạo sự 

bằng nhau trong 

phạm vi 8 ( Làm bài 

tập T5)  

Hoạt động khám 

phá 

Khám phá và phân 

loại rác (5E) 

(MT87)  

 

T5 

Hoạt động vận 

động 

Nhảy lò cò 5m-chạy 

chậm 120m 

TCVĐ: Ném bóng 

vào rổ (MT6)  

 

Hoạt động vận động 

Chạy nhanh 15m  

TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu qua chân.  

 

Hoạt động vận 

động 

Chạy nhanh thay 

đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh;    TCVĐ: 

Chuyền bóng qua 

phải, trái, trên, dưới.  

Hoạt động vận 

động 

Trèo lên xuống ghế 

thể dục  

TCVĐ: Kẹp bóng  

 

 

 

Nghỉ Tết dương 

lịch 
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T6 

Hoạt động văn học 

Đồng dao: Nhớ ơn  

 

 

 

 

Hoạt động tạo hình 

Làm tranh hột hạt: 

từ hạt lúa, gạo tẻ, 

gạo lứt (MT91)  

 

Hoạt động âm nhạc 

NDC: VĐ  

TCAN: Những nốt 

nhạc vui  

 

 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ bức tranh “Môi 

trường xanh – sạch – 

đẹp”  

 

Hoạt động văn học 

Truyện : Anh bộ đội 

và lũ trẻ nhỏ 

(MT56)  

 

 

Hoạt động tạo 

hình 

Làm quà tặng chú 

bộ đội (MT91)  

 

Hoạt động âm 

nhạc 

NDC: VĐ Con diều 

giấy 

TCAN: Những nốt 

nhạc vui  

Hoạt động tạo 

hình 

Túi giấy bảo vệ môi 

trường (MT103)  

 

Hoạt động văn học 

Thơ: Cảm ơn cô lao 

công (MT86)  

 

 

 

Hoạt động âm 

nhạc 

Chế tạo thùng rác từ 

bìa các tông (EDP) 

(MT103)  

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Tuần 1 :  

HĐCCĐ :  

- Xếp lá cây thành hình theo ý thích. 

- Cho trẻ hoạt động các phòng chức năng: phòng thể chất, phòng đa năng, phòng máy tính, khu bể vầy, khu 

chơi cát 

- Cho trẻ làm thí nghiệm:Phân biệt trứng chín, trứng sống. 

- Vẽ phấn sản phẩm môt số nghề bé biết.  

- Quan sát thời tiết buổi sáng. 

*HĐTT: Tổ chức cho trẻ vệ sinh lớp học. 

*TCVĐ: 

- Tung bóng. 

- Chó sói xấu tính. 

- Bắt bướm. 
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- Lộn cầu vồng. 

- Bánh xe quay. 

* Chơi tự do:Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời.  

Tuần 2 :  

HĐCCĐ 

- Quan sát phòng làm việc và công việc của bác bảo vệ. 

- Cho trẻ hoạt động các phòng chức năng: phòng thể chất, phòng đa năng, phòng máy tính, khu bể vầy, khu 

chơi cát 

- Ôn bài thơ: Bé làm bao nhiêu nghề. 

- Tìm hiểu về nghề nặn tò he. 

- Cho trẻ làm con trâu bằng lá mít. 

*HĐTT: Giao lưu với lớp A4-A5 thông qua một số trò chơi: Trèo lên xuống thang, bò chui qua cổng, Chạy 

nhanh 15m. 

*TCVĐ: 

- Cáo và thỏ. 

- Về đúng nhà. 

- Bóng tròn to. 

- Rồng rắn lên mây. 

- Kéo co. 

* Chơi tự do:Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời.  

Tuần 3 :  

HĐCCĐ 

- Cho trẻ gieo hạt đỗ và quan sát sự nảy mầm của hạt. 

- Trò chuyện về chú bộ đội không quân. 

- Cho trẻ làm thí nghiệm: Ba tầng của chất lỏng. (MT57)  
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- Trò chuyện về chú bộ đội lục quân. 

*HĐTT: Giao lưu với khối MGL : Chăm sóc vườn cây. 

*Giao lưu với lớp D1 văn nghệ chào mừng ngày 22/12 

- Cho trẻ hoạt động trong các phòng chức năng: Phòng thể chất, phòng đa năng, phòng máy tính, khu bể vầy, 

khu chơi cát 

* TCVĐ: 

- Đuổi bóng 

- Mèo đuổi chuột 

- Dung dăng dung dẻ 

- Nhảy qua suối 

- Bịt mắt bắt dê 

* Chơi tự do:Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời.  

Tuần 4 :  

HĐCCĐ 

- Trẻ chăm sóc cây tại vườn cây lớp MGL A4 của bé. 

*HĐTT: Giao lưu với khối toàn trường thông qua bài nhảy “ “we wish you a merry christmas” 

- Hướng dẫn trẻ đếm sỏi, lá cây, các loại hột hạt trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng  

- Cho trẻ thăm quan nhà bếp, quan sát công việc của các bác cấp dưỡng. 

- Trẻ đọc đồng dao “dềnh dềnh dàng dàng” 

* TCVĐ: 

- Mèo đuổi chuột 

- Dung dăng dung dẻ 

- Nhảy qua suối 

- Bịt mắt bắt dê 

- Đuổi bóng 
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* Chơi tự do:Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời.  

Tuần 5:  

- Cho trẻ hoạt động các phòng chức năng: phòng thể chất, phòng đa năng, phòng máy tính, khu bể vầy, khu 

chơi cát 

- Cho trẻ làm thí nghiệm: Làm bóng nảy từ trứng. 

- Ôn bài đồng dao "Dung dăng dung dẻ" 

- Bài tập tổng hợp : Ném xa bằng 2 tay-Đi nối bàn chân – chạy nhanh 12m (MT6)  

-Cho trẻ quan sát vườn rau. 

*HĐTT: Tổ chức cho trẻ vệ sinh lớp học. 

*TCVĐ: 

- Tung bóng. 

- Chó sói xấu tính. 

- Bắt bướm. 

- Lộn cầu vồng. 

- Bánh xe quay. 

* Chơi tự do:Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời.  

Hoạt động 

chơi góc 

Góc trọng tâm 

-Tuần 1: Góc nấu ăn:Hướng dẫn trẻ kỹ năng mới: cách dùng dao để cắt chuối, táo ... làm hoa quả dầm 

+ Chuẩn bị: chuối, dao nhỏ, đĩa, khăn lau. Những đồ ăn tự tạo khác, đồ dùng đồ chơi trong góc nấu ăn 

+ Dạy trẻ kỹ năng dùng dao để cắt chuối: Cô dạy trẻ cách cầm dao đúng cách, và cách cắt chuối, sau khi 

thực hiện xong trẻ có thể đi giao lưu với các góc khác, mời các bạn sử dụng sản phẩm trẻ vừa làm. 

-Tuần 2: Góc tạo hình: Cho trẻ gấp máy bay giấy 

+ Cô chuẩn bị một số giấy màu các loại , một số chất liệu để trang trí ( hạt kim sa, màu vẽ..) 

+ Rèn trẻ kỹ năng gấp giấy để thành chiếc máy bay với đầy đủ các bộ phận: thân máy bay, cánh máy bay, 

sau đó trẻ có thể trang trí máy bay theo ý thích (MT103)  
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Tuần 3 : Góc văn học: Trẻ xem tranh truyện, kể chuyện sáng tạo theo tranh ( truyện "Hai chú dê qua cầu") 

tập kể diễn cảm theo giọng của các nhân vật trong câu chuyện. 

- Chuẩn bị : Tranh truyện "Hai con dê qua cầu", các nhân vật ( anh thuyền, bạn cá heo, cái phao, cây cầu, 

bạn rùa...) 

- Rèn cho trẻ kĩ năng : Kể sáng tạo kết thúc câu chuyện, tập kể diễn cảm theo giọng của các nhân vật trong 

câu chuyện. 

-Tuần 4: Góc thiên nhiên: Thực hành chăm sóc cây xanh. 

-Chuẩn bị : bình xịt tưới cây, kéo.. 

- Rèn cho trẻ kỹ năng tưới cây, tỉa lá vàng héo, lau lá cây.  

-Tuần 5: Góc bán hàng: Hướng dẫn trẻ đóng vai người bán hàng trong siêu thị mini 

+Cô chuẩn bị các đồ dùng đồ chơi, các món ăn, các mặt hàng tiêu dùng…. Để trẻ chơi bán hàng cùng nhau. 

+ Mời 1 trẻ đứng tại quầy thu ngân, trực điện thoại đặt hàng của khách 

+ Một trẻ đóng vai người tính tiền cho khách. 

+ Các bạn khác đứng tư vấn cho khách các mặt hàng và công dụng, đúng hoàn cảnh. 

-> Rèn trẻ kỹ năng giao tiếp, sử dụng các từ “cảm ơn”, “xin lỗi”, “dạ”, “thưa”. 

Góc phân vai 

- Góc bán hàng: Trẻ đóng vai người bán hàng, bán các mặt hàng tiêu dùng, bán một số món ăn, đồ dùng 

trong gia đình…Dạy trẻ biết chào hỏi khách và biết nói lời cảm ơn khi khách mua đồ và trả tiền xong. 

-> Rèn trẻ biết chờ đến lượt trong nói chuyện, không nói leo,không ngắt lời người khác. 

- Góc gia đình: Hướng dẫn trẻ đóng vai bố- mẹ đi làm ở cơ quan, các bạn khác đóng vai con giúp bố mẹ dọn 

dẹp nhà, trông em… 

-> Dạy trẻ biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.  

Biết an ủi, chia sẻ với người thân và bạn bè. 

Góc nghệ thuật 

- Góc âm nhạc: Trẻ hát các bài hát đã học, sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ theo nhịp của bài hát… 
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Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát 

- Góc tạo hình: Trẻ vẽ tranh và tô màu cô giáo, bác sĩ, chú công nhân… vẽ dụng cụ của một số nghề gần gũi 

với trẻ 

* Góc thiên nhiên: Thực hành chăm sóc cây xanh. 

- Cô cho trẻ tưới cây, tỉa lá vàng héo, lau lá cây. 

- Rèn trẻ có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày. 

* Góc kỹ năng sống: 

- Dạy trẻ gắp bằng các loại kẹp: sử dụng 3 đầu ngón tay phải để cầm kẹp. 

- Trẻ chơi thấm nước bằng mút.\ 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn kỹ năng ngồi ăn ngay ngắn, đúng tư thế, mời cô mời bạn trước khi ăn.Dạy trẻ gọi tên các loại thực 

phẩm có trong món ăn hàng ngày tại lớp . 

- Cho trẻ giới thiệu về các bữa ăn ở lớp. Tiếp tục rèn nếp khi ăn không nói chuyện.  

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định. (MT12)  

- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/ giật nước cho sạch. 

- Rèn kỹ năng ngồi ngay ngắn trong khi ăn. 

- Hướng dẫn sử dụng bát thìa đúng cách, rèn trẻ nhặt cơm vãi vào khay và lau tay. (MT13)  

- Trẻ vận động theo bài "Nắng sớm"  

 

Hoạt động 

chiều 

Tuần 1 :  

- Hướng dẫn trẻ KN: Gắp bằng các loại kẹp. 

- Làm xôi ngũ sắc ( 5E) 

- Làm tranh hột hạt: từ hạt lúa, gạo tẻ, gạo lứt 

- Cho trẻ làm ambum dụng cụ một số nghề 

- Dạy trẻ đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau. 

- Liên hoan văn nghệ, phát phiếu bé ngoan.  

Tuần 2 :  
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- Hướng dẫn trẻ KN : Thấm nước bằng mút. 

- Nặn tò he 

- Dạy trẻ nhận biết khối vuông, khối chữ nhật 

- Vẽ bức tranh “Môi trường xanh – sạch – đẹp” 

- Liên hoan văn nghệ, phát phiếu bé ngoan.  

Tuần 3 :  

- Hướng dẫn trẻ KN: Quét rác trên sàn. 

- Đọc bài đồng dao: Con vỏi con voi. 

- Dạy trẻ nhận biết khối cầu, khối trụ. 

- Truyện : Anh bộ đội và lũ trẻ nhỏ 

- Liên hoan văn nghệ, phát phiếu bé ngoan.  

Tuần 4 :  

- Hướng dẫn trẻ KN: Cách kéo khóa áo. 

- Cho trẻ gấp bông hoa 

- Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 5 đối tượng 

- NDC: VĐ Con diều giấy 

TCAN: Những nốt nhạc vui 

- Liên hoan văn nghệ, phát phiếu bé ngoan. 

Tuần 5:  

- Rèn trẻ kỹ năng gọn gàng sau khi ăn ( Bài 4. giáo dục nếp sống thanh lịch) 

- Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 8 ( Làm bài tập T5) 

- Chế tạo thùng rác từ bìa các tông (EDP) 

- Làm Ambum về môi trường xung quanh bé. 

- Liên hoan văn nghệ, phát phiếu bé ngoan. 
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Chủ đề - Sự 

kiện  

Dự án : Cây cầu yêu 

thương  
Dự án : Hạt gạo  Môi trường và bé!  

Kỷ niệm ngày 

thành lập QDND 

VN  

Dự án: Giấy  

 

 


